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Câu 1: Cho bốn câu thơ sau: 

“Ngày xuân con én đưa thoi 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi 

Cỏ non xanh tận chân trời 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.” 

a. Hình ảnh con én đưa thoi trong đoạn trích được hiểu như thế nào? 

b. Trong một bài thơ đã học ở lớp 9, hình ảnh thoi cũng được dùng để tả loài vật. Em hãy chép lại 

câu thơ có hình ảnh đó. 

c.Viết một đoạn văn khoảng 8-10 câu trình bày cảm nhận của em về bức tranh mùa xuân trong 

đoạn thơ trên. 

Trả lời: 

a. Hình ảnh con én đưa thoi có thể hiểu là: 

- Hình ảnh những con én đang chao lượn trên bầu trời. Đó là tín hiệu rất quen thuộc của 

mùa xuân. 

- Con én chao đi chao lại rất nhanh như chiếc thoi đưa trên khung cửi-> hình ảnh ẩn dụ chỉ 

thời gian của mùa xuân đang trôi rất nhanh. 

b. Trong một bài thơ đã học trong chương trình lớp 9, hình ảnh thoi cũng dùng để tả loài vật, đó 

là câu: Cá thu biển Đông như đoàn thoi.(Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận). 

c. Đoạn văn:  

NGỮ VĂN LỚP 9 LUYỆN THI VÀO 10  

GIÁO VIÊN: UÔNG THU NGA  

BÀI:  CẢNH NGÀY XUÂN   –  ĐÁP ÁN 

 

 

 

http://www.vinastudy.vn/


NGỮ VĂN LỚP 9  LUYỆN THI VÀO 10                                                           GV: UÔNG THU NGA 

 

Liên hệ đăng kí học online tại www.vinastudy.vn  – 0932-39-39-56 
Liên hệ đăng kí học offline tại Hoàng Ngọc Phách – Đống Đa – Hà Nội –01232.64.64.64-Trang 2  

Câu chủ đề: Bốn câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân của Nguyễn Du đã tái hiện một 

bức tranh thiên nhiên mùa xuân trong trẻo, tinh khôi, tràn đầy sức sống. 

Thân đoạn:  

- Hai câu thơ đầu vừa gợi tả về thời gian, vừa mở ra không gian của mùa xuân: 

“Ngày xuân con én đưa thoi 

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.” 

+ Trên bầu trời mùa xuân xuất hiện hình ảnh những cánh én rộn ràng bay lượn-> đó là tín 

hiệu quen thuộc của mùa xuân. Cánh én đó chao liệng rất nhanh như thoi đưa khiến ta có thể cảm 

nhận trong đó cả nhịp điệu của thời gian. 

+ Đặc biệt, thời gian đã vào những tháng cuối cùng của mùa xuân nhưng ánh sáng vẫn tràn 

ngập. “Thiều quang” là ánh sáng trong trẻo gợi tả một không gian khoáng đạt, tinh khôi của tiết 

trời mùa xuân. 

- Nếu như ở hai câu thơ đầu, tác giả khái quát về thời gian và không gian của mùa xuân thì 

hai câu thơ sau nhà thơ đã đặc tả bức họa mùa xuân với những chi tiết chon lọc: 

“Cỏ non xanh tận chân trời 

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.” 

+ Câu thơ đã mở ra một thảm cỏ non trải rộng đến tận chân trời. Hình ảnh đó tạo nên gam 

màu nền cho bức tranh xuân với màu xanh non đầy sức sống. Sự sống của sự đâm chồi, nảy nở, 

sức sống của sự sinh sôi. 

+ Trên nền màu xanh non, điểm xuyết một vài bông hoa lê trắng thanh khiết đang e ấp 

khoe sắc, khoe hương. 

→ Màu sắc có sự hài hòa đến mức tuyệt diệu gợi lên vẻ đẹp riêng của mùa xuân: tinh khôi mới 

mẻ giàu sức sống. 

+ Tác giả đã khéo léo sử dụng từ “điểm” làm cho cảnh vật trở nên sinh động, có hồn chứ 

không tĩnh lại. 
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Kết đoạn: Tóm lại, bốn câu thơ đầu của đoạn trích Cảnh ngày xuân là một bức tranh xuân tuyệt 

đẹp được miêu tả bằng thi pháp cổ điển qua cảm nhận của một tâm hồn nghệ sĩ tài hoa. 

Câu 2:  Phân tích nghệ thuật miêu tả bức tranh lễ hội trong đoạn trích. 

Trả lời: Học sinh tham khảo các ý sau: 

- Trong tiết trời ấm áp của những ngày cuối xuân, lễ Thanh minh – một ngày lễ truyền 

thống của các đất nước thuộc vùng Đông Nam Á, cũng bắt đầu. Và trong tiết thanh mình ấy 

người ta vừa đi thăm viếng mộ phần của tổ tiên, vừa tranh thủ đi chơi xuân chốn đồng quê. 

- Tác giả đã sủ dụng hàng loạt những danh từ “yến anh”, “tài tử, giai nhân”, “ngựa xe”, 

“áo quần” kết hợp với những động từ “dập dìu”, “ngổn ngang” cùng hệ thống từ tượng hình để 

miêu tả khung cảnh của lễ hội. Ngày xuân là ngày người ta nghỉ ngơi, du xuân ngắm cảnh. Và 

những lễ hội như thế này hẳn là không hiếm. Nhưng cái nhộn nhịp, đông vui, náo nức của dòng 

người thì lễ hội nào cũng giống lễ hội nào. Không khí tươi vui của lễ hội hòa lẫn với tiết trời của 

mùa xuân như làm nên nét rất riêng của mảnh đất này. Nghệ thuật ẩn dụ khi ví nam thanh nữ tú đi 

chơi xuân giống như bày chim yến, chim oanh tụ hội ríu rít trong những ngày xuân cùng với từng 

dòng người tụ hội xe, ngựa nhiều như nước; quần áo đủ màu sắc chen chúc nhau chật ních như 

đệm gối càng làm cho bức tranh lễ hội trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn. Con người như đang được 

sống hết mình trong những ngày cuối cùng của mùa xuân ấm áp. 

- Dù du xuân và hòa mình trong cái náo nhiệt của lễ hội nhưng người ta vẫn không quên 

tảo mộ và đốt tiền vàng, giấy mã cho những người đã khuất. Theo quan niệm của người châu Á, 

những thân trong gia đình dì đã khuất nhưng họ vẫn đang sống trong một thế giới khác, không 

phải thế giới mà ta đang đứng đây. Vì vậy trong tiết thanh minh người thân sẽ đốt tiền vàng, nhà 

cửa và tin rằng những người đã khuất sẽ có một cuộc sống đủ đầy hơn. Phong tục thắp hương, thờ 

cúng tổ tiên là một phong tục đẹp của người châu Á để tỏ lòng thành kính và biết ơn của những 

con cháu, của những người đang sống với ông bà, tỏ tiên và những người đa khuất. 

Câu 3: a. Chép lại chính xác những câu thơ miêu tả cảnh chị em Thúy Kiều du xuân trở về trong 

đoạn trích Cảnh ngày xuân 

b. “Nao nao” là từ láy diễn tả tâm trạng con người. Vậy mà Nguyễn Du lại viết: Nao nao dòng 

nước uốn quanh. Cách dùng từ như vậy mang lại ý nghĩa như thế nào cho câu thơ? 
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c. Nêu cảm nhận của em về những câu thơ em vừa chép bằng một đoạn văn từ 8-10 câu theo kiểu 

qui nạp, trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp (gạch chân) 

Trả lời: 

a. HS tự làm 

b. Ý nghĩa cách dùng từ “nao nao”: Cảnh đã được nhân hóa một cách tự nhiên nên cảnh vật 

nhuốm màu tâm trạng con người. Cảm giác về một ngày vui đang còn mà đã linh cảm thấy một 

điều gi đo không bình thường sắp xuất hiện, như dự báo về cảnh và người sẽ gặp: - nấm mô Đạm 

Tiên và chàng Kim Trọng. 

c. Đoạn văn tham khảo 

Vẫn là cảnh sắc thiên nhiên mang cái thanh tao cái êm dịu của cuối xuân nhưng giờ đây nó 

mang một nét đẹp khác. Nắng đã nhạt dần khi bóng ngả về tây. Và trong buổi hoàng hôn ấy, đâu 

đó hiện lên khe nước nhỏ và xa xa thấp thoáng dịp cầu nho nhỏ ở cuối con ghềnh. Nếu như từ láy 

tà tà gợi tả cảnh mặt trời chuyển động nhẹ nhàng, từ từ thì từ nho nhỏ lại gợi lên cảnh vật không 

chỉ thanh, dịu, đẹp mà còn thật nhỏ nhoi trong buổi chiều tà. Phải chăng, vì không khí rộn ràng, 

náo nhiệt của lễ hội không còn nên cảnh cũng như nhạt dần, lặng dần. Rõ ràng, thời gian, không 

gian và cảnh sắc thay đổi nên tâm tình con người cũng thay đổi theo. Hành động bước dần và từ 

láy thơ thẩn có sức gợi cảm lớn, chị em Thúy Kiều ra về với tâm trạng bần thần, tiếc nuối, lặng 

buồn; cử chỉ dan tay tưởng là vui nhưng thực ra là chia sẻ nỗi buồn chưa nói hết. Đặc biệt là từ 

nao nao trong câu: Nao nao dòng nước uốn quanh đã nhuốm màu tâm trạng lên cảnh vật. Cảm 

giác bâng khuâng, xao xuyến về một ngày vui xuân đang còn mà sự linh cảm về một diều sắp xảy 

ra đã xuất hiện. Như vậy, chỉ với sáu câu thơ cuối của đoạn trích, Nguyễn Du vừa vẽ nên khung 

cảnh thiên nhiên vừa bộc lộ tâm trạng con người trong buổi hội tan. 
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